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LUÂN HỒI: Luân :bánh xe, vòng tròn, luân chuyển  

   Hồi: xoay tròn, trở lại 

 LUÂN HỒI= TÁI SINH=the cycle of rebirth 

Luân Hồi là sự tiếp diễn liên tục của các kiếp sống được biểu 

hiện như trên một vòng tròn, hay bánh xe xoay tròn không  

chỗ khởi đầu và chấm dứt. Chỉ khi con người nhờ tu tập đạt 

được giác ngộ mới thoát ra được vòng luân hồi. 

 

 

 

 

 

Sự sống là bất tận, vô thuỷ vô chung 

Đời sống, kiếp sống có khởi đầu có chấm dứt 

 

 

 

 

 

 

 



         Luân hồi của các hiện tượng thếgian  

 

     -Luân hồi của vũ trụ: ngày và đêm, 4mùa… 

 

     -Luân hồi của  nước 

 

     -Luân hồi của vạn vật: hạtcây tráihạt.. 

 

     -Luân hồi của con người 

 

 



THUYẾT LUÂN HỒI CỦA ĐẠO PHẬT DỰA TRÊN NỀN 

TẢNG NÀO? 

 

1-Sự chứng ngộ Tam Minh của Đức Phật: 

-Túc Mạng Minh: thấy rõ sự luân hồi của P qua vô số kiếp và 

ở các cõi khác nhau 

-Thiên Nhãn Minh: thấy rõ chúng sinh chết chỗ nầy tái sinh 

chỗ khác như người đứng trên lầu quan sát chúng sinh đi vào 6 

nẽo để tái sinh 

-Lậu Tận Minh: nhận ra nguyên nhân của luân hồi là Lậu 

hoặc 

và cách chấm dứt luân hồi là tu tâp chấm dứt Lậu hoặc 

 

2-Luân Hồi qua 12 nhân duyên: 

 Vô MinhHànhThứcDanh 

SắcLụcNhậpXúcThọ ÁiThủHữuSinh----Tử 



Qua các sự thật quan sát được bằng trí của phàm 

phu cũng như Tuê của Bật Giác Ngộ cho thấy Luân 

Hồi không phải là một lý thuyết mà là sự thật hiển 

nhiên 



CÂU CHUYỆNCHÚNG SINH TRONG CÁC CÕI LUÂN 

HỒI TRONG KINH: 

 

1-Kinh Đoạn Tận Ái: Thiên chủ Sakka của cõi trời 33 (ĐL) 

Hỏi P. Sau đó MKL lên cõi trời 33 và thấy lâu đài nguy nga và 

nhiều tiên nữ ở đây 

2-Câu chuyện ngài XLP dùng thần thông cho Cấp Cô Độc 

thấy toà lâu đài của ông trên cõi trời 33 

3-Câu chuyện MKL trả lời chúng Ngạ Quỷ vì sao bị hình phạt 

đói khát triền miên 

4-Câu chuyện Bà la môn Tệ Tứ  hỏi Tỳ kheo Đồng Nữ Ca 

Diếp vì sao ông không tin có luân hồi(kinh Trường A Hàm 7) 

5-Câu chuyện Thiên chủ xuýt tái sanh vào thân lừa (Tích 

truyện Pháp Cú) 



          NGUYÊN NHÂN ĐƯA ĐẾN TÁI SINH  

 

 

   NGHIỆP (Hành động T-K-Y) 

 

 

   NGHIỆP LỰC 

 

  

DẪN ĐI TÁI SANH MỘTRONG SÁU CÕI TƯƠNG ỨNG 

      THEO LUẬT NHÂN QUẢ 



   TAM GIỚI 

 

  CHÚNG SINH  THUỘC  MỘT TRONG 3 CÕI: 

 

1-CÕI DỤC GIỚI : Chúng sinh thích hưởng dục, còn luân 

   hồi trong Lục đạo 

 

2-CÕI SẮC GIỚI : Chư Thiên đắc 4 TầngThiền Sắc Giới 

 

3-CÕI VÔ SẮC GIỚI: Chư Thiên đác 4 TầngThiền Vô Sắc 



 SÁU CÕI LUÂN HỒI TRONG DỤC GIỚI 

 

Chúng sanh trong DỤC GIỚI luân hồi một trong sáu cõi: 

 

1-CÕI TRỜI: (Thế Giới của Chư Thiên) 

Chia nhiều tầng tương ứng các cấp độ khác nhau về nghiệp 

lành của các chư thiên. 

Cõi Trời có chư thiên hình dáng xinh đẹp, có quyền năng biến 

hoá, cuộc sống an lạc không lo lắng phiền não 

do đã tạo nhiều nghiệp lành, nhiều phước đức đời trước 

Chúng sinh cõi trời có nam, nữ. Tuổi thọ dài. Khó độ 

Đặc điểm: 

PHƯỚC NHIỀU DO NGHIỆP LÀNH ĐỜI TRƯỚC 

nhưng VẪN LUÂN HỒI KHI HẾTPHƯỚC 



  6 CÕI TRỜI DỤC GIỚI: 

 

 1-CÕI TRỜI TỨ THIÊN VƯƠNG 

  

 2-CÕI TRỜI ĐAO LỢI 

  

 3-CÕI TRỜI DẠ MA 

  

 4-CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT 

   

 5-CÕI TRỜI HOÁ LẠC 

   

 6-CÕI TRỜI THA HOÁ TỰ TẠI 

 

 

 

 

 

 



2-CÕI A-Tu-La (Thế giới các  vị Thần) 

Chúng sinh cõi nầy phúc đức kém hơn chư thiên 

Đặc điểm của họ là đời trước làm người có tài năng giúp đời, 

trừ gian diệt bạo nhưng tánh tình còn hung hăng, tà kiến, si 

mê, thích hơn thua  

Nổi bật của cõi nầy là SÂN, XẤU, HIẾU CHIẾN 

3-CÕI NGƯỜI (Thế giới con người) 

Gồm những chúng sanh có tạo nghiệp lành và nghiệp ác 

Tuỳ phước đã tạo nhiều ít mà sanh ra trong các hoàn cảnh, gia 

đinh, chủng tộc khác nhau với các mức độ sướng khổ khác 

nhau về Thân và Tâm. 

Đặc điểm của chúng sinh cõi nầy: THAM-SÂN-SI/TRÍ TUỆ 

tuỳ mức độ chuyển hoáKHỔ/VUI 

Táisinh làm người là cơ hội hiếm hoi  

Cõi duy nhất có thể thoát Luân Hồi nhờ tu tập Chánh Pháp 

 

 

 

 



4-CÕI SÚC SANH (Thế giới động vât) 

Chúng sinh của cõi nầy thường sống theo bản năng, thiếu lý trí 

do đời trước ham muốn nhục dục, vật chất, lý trí mê mờ do 

ghiền nghiện, tàn ác giết hại súc vật 

Đặc điểm:  SI, BẢN NĂNG SINH TỒN/TÌNH DỤC 

5-CÕI NGẠ QUỶ (Cõi của loài Quỷ đói) 

Chúng sinh của cõi nầy có hình dáng bụng lớn nhưng cổ và 

miệng rất nhỏ không nuốt trôi đồ ăn thức uống . Đời trước 

gian tham vơ vét của người, bạt đải kẻ nghèo khổ 

Đặc điểm: ĐÓI KHÁT, NÓNG LẠNH TRIỀN MIÊN 

6- CÕI ĐỊA NGỤC (Cõi của sự trừng phạt , cực hình) 

Kinh Địa Tạng mô tả có nhiều tầng với các hình phạt khác 

nhau cho các chúng sinh để họ cảm nhận đau khổ đã gây ra 

cho các chúng sinh khác. Đời trước họ đã gieo nhân đại ác, 

giết người tạo nghiệp sát hay cực trọng nghiệp 

Đặc điểm: BỊ HÌNH PHẠT NẶNG NỀ, KHỐC LIỆT 

 



   BẠN ĐANG SỐNG TRONG CÕI NÀO?  

 

, 1-Người đang ở cõi Trời: các bậc chân tu, sống đạm bạc,  

hành thiẹn lánh ác, thiểu dục, ly tham Tâm luôn được an vui 

hạnh phúc như ở cõi Trời 

2-Người hay nổi giận, bản tính hung hăng, thường la hét đánh 

đâp, ưa tranh cải, lời nói và hành động gây tổn thương cho 

người và vật: tâm trạng của Atu La 

3-Người thường xuyên chịu nghèo khổ , đói khát, thèm thuồng 

vì thiếu ăn thiếu mặc :tâm trạng của quỷ đói 

4-Người sống theo bản năng dâm dục không còn đạo đức lý trí 

chỉ biết thoả mãn dục vọng ăn ngủ: tâm trạng loài súc sanh 

5- Người bị tù đày, tra tấn, đau đớn do thân bênh, khổ tâm 

không thoát ra được: tâm trạng như bị đày ở địa ngục 



   TÓM KẾT 

 

1- LUÂN HỒI LÀ SỰ TÁÍ SINH KHÔNG DỨT QUA  

SÁU CÕI SỐNG CỦA CHÚNG SINH TRONG CÕI DỤC 

 

2-NGHIỆP VÀ LUÂN HỒI LIÊN HỆ  NHÂN QUẢ: 

NGHIÊP LÀ NGUYÊN NHÂN TẠO LUÂN HỒI 

 

3-SỐNGVỚI TRẠNG THÁI TÂM NÀO LÀ ĐANG TRẢI 

NGHIỆM NỔI KHỔ CỦA CỎI LUÂN HỒI TƯƠNG ỨNG 

 

4-TRONG SÁU CÕI LUÂN HỒI CHỈ CÓ CON NGƯỜI 

MỚI CÓ ĐỦ TRÍ TUỆ TU TẬP GIẢI THOÁT LUÂN HỒI 

 

5-TRONG 6 CÕI LUÂN HỒI:CÓ ĐI LÊN THÌ CÓ ĐI 

XUỐNGLÝ TƯỞNG NGƯỜI TU LÀ ĐI RA  


